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BÁO CÁO QUỸ TIÈN LƯƠNG, THỦ LAO, TIỀN THƯỞNG 
CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG NĂM 2018 ,

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công ty:

1.1 Nguyên tắc trả lương, thưởng, thù lao của Công ty

-  Nguyên tắc trả lương, thưởng đối với người lao động:

Theo Quy định tại Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và
Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn Nghị định 51.

-  Nguyên tẳc trả lương, thưởng, thù lao đổi với người quản lý Công ty:

Theo Quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và 
Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn Nghị định 52.

1.2. Quỹ tiền lương kế hoạch

- Quỹ tiền lương ké hoạch của người lao động năm 2018: 268.781.033.616 đồng

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2018: 4.816.069.918
đồng

1.3. Chính sách phân phổi tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Công ty

-  Chỉnh sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động: Theo 
Quy định tại Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư 
26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn Nghị định 51 và Quy định trả lương người lao động của Công ty.

-  Chính sách phân phổi tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý 
Công ty: Theo Quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính 
phủ, Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 52 và Quy định trả lương, thù lao, tiền thưởng 
đói với người quản lý Công ty.



2. Báo cáo về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty:
BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯONG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG 

CỦA CÔNG TY THUÓC LÁ THĂNG LONG NĂM 2018

T Đơn vị 
tính

Năm 2018 Năm 2019
T Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch

I HẠNG CÔNG TY I I I

II TIÊN LƯ0NG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lao động Người 1.416 1.389 1.402

1 - Chuyên trách Đảng, 
Đoàn thể Người 5 5 5

- Người lao động Người 1.411 1.384 1.397

2 Mức tiền lưcmg bình 
quân

1 .0 0 0

đ/tháng 15.823,773 16.160,653 16.100,000

3 Quỹ tiền luông NLĐ
rp • ATriệu
đồng 268.781,034 269.269,250 270.763,066

4 Quỹ lưong dự phòng 
chuyển sang năm sau

rp • ATriệu
đồng 11.625,536 11.625,536 7.636,000

5
Quỹ tiền thường, phúc 
lợi phân phối trực tiếp 
cho người lao động

Triệu
đồng 60.080,544

6 Thu nhập bình quân 1 .0 0 0

đ/tháng 16.508,538 20.457,483 16.547,733

III TIỀN LƯONG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY
Số người quản lý của 
Công ty Người 10,83 10,83 10,67

1 - Người quản lý chuyên 
ữách Người 9,83 9,83 9,67

- Người quản lý không 
chuyên trách Người 1 1 1

Mức lưcmg/ thù lao cơ 
bản bình quân

2
- Người quản lý chuyên 
trách

Triệu
đồng

/tháng
23,635 23,635 23,621

- Người quản lý không 
chuyên trách

Triệu
đồng

/tháng
4,6 4,6 4,6

3 Quỹ tiền lương Triệu
đồng 4.816,070 4.816,070 4.744,497
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T
T Chỉ tiêu Đơn vị 

tính
Năm 2018 Năm 2019

Kế hoạch Thực hiện Kế hoach

- Người quản lý chuyên 
trách

Triệu
đồng 4.722,567 4.722,567 4.650*SQ2

______________
- Người quản lý không 
chuyên trách

Triệu
đồng 93,503 93,503

V IỀ N

4 Mức tiền lương bình 
quân

L Á  ị
QHGÁỴỳ

- Người quản lý chuyên 
trách

Triệu 
đồng / 
tháng

40,035 40,035 40,079

- Người quản lý không 
chuyên trách

Triệu
đồng/
tháng

7,792 7,792 7,808

5 Quỹ tiền thưởng Triệu
đồng

- Người quản lý chuyên 
trách

Triệu
đồng 2.006,000

- Người quản lý không 
chuyên trách

Triệu
đồng 39,100

6 Tiền thưởng Triệu
đồng

- Người quản lý chuyên 
trách

Triệu
đồng

- Người quản lý không 
chuyên trách

Triệu
đồng

7
Mức thu nhập bình 
quân của người quản lý 
Công ty

Triệu
đồng/
tháng

- Người quản lý chuyên 
trách

Triệu
đồng/
tháng

40,035 57,041 40,079

- Người quản lý không 
chuyên trách

Triệu 
đồng / 
tháng

7,792 11,050 7,808

- Nhận xét, đánh giá vê quỹ tiên lương, tiên thưởng:
Năm 2018, Công ty Thuốc lá Thăng Long đạt chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao

động đều tăng so với kế hoạch năm 2018 nên mức tiền lương bình quân thực hiện của 
người lao động và người quản lý Công ty tăng so với mức tiền lương bình quân kế 
hoạch năm 2018.

Năm 2019, Công ty xác định nhiệm vụ vừa ổn định sản xuất kinh doanh vừa đẩy 
mạnh tiến độ dự án đầu tư di dời Công ty về Khu công nghiệp Quốc Oai. Trên cơ sở 
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao,
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Công ty Thuốc lá Thăng Long duy trì quỹ lương người lao động và người quản lý 
Công ty, đảm bảo tiền lương, thu nhập, ổn định đời sống cho toàn thể cán bộ, công 
nhân viên Công ty./Awc^
Nơi nhận:
- Cục phát triển doanh nghiệp -  Bộ KHĐT;
- Tổng công ty TLVN (để b/c);
- HĐTV, BGĐ, BKS;
- Công đoàn; VP. HĐTV;
- Lưu: VT, TCNS.

ÔNG BỐ THỒNG TIN

Nguyễn Quang Huy
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